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MÔN THI : FIN 296 (B-D) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 609  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu FIN 296 B K28QNH

2 28214847029 Nguyễn Trọng Đại FIN 296 B K28QNH

3 29214700012 Nguyễn Phan Đình Đàn FIN 296 B K29QTD NỢ HP

4 28214803915 Trần Bĩnh Đạt FIN 296 B K28QNH

5 27202345987 Phạm Thị Hiền FIN 296 B K28QTC

6 28204801480 Nguyễn Thị Anh Huyền FIN 296 B K28QNH

7 28204803739 Y Na Khan FIN 296 B K28QNH

8 28214851065 Bùi Minh Lâm FIN 296 B K28QNH

9 28204844340 Nguyễn Thị Hoàng Linh FIN 296 B K28QNH

10 29207448793 Phan Lê Khánh Linh FIN 296 B K29QNH NỢ HP

11 27212436984 Nguyễn Viết Minh FIN 296 B K27QNH

12 28204852729 Lê Nguyễn Ngọc Minh FIN 296 B K28QNH

13 28208039589 Nguyễn Lương Trúc My FIN 296 B K28QTC NỢ HP

14 28204948119 Lê Kiều Nguyên FIN 296 B K28QNH

15 28204806113 Đỗ Phạm Yến Nhi FIN 296 B K28QNH

16 29211458212 Nguyễn Minh Quân FIN 296 B K29QTC

17 27214342785 Phan Vạn Tâm FIN 296 B K27QNH NỢ HP

18 29219257041 Võ Đoàn Minh Thiện FIN 296 B K29QTC NỢ HP
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



2/4

MÔN THI : FIN 296 (B-D) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 609  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214856416 Trần Văn Thời FIN 296 B K29QNH

2 29204659766 Nguyễn Thị Thúy FIN 296 B K29QTC

3 26212138114 Bùi Phước Tú FIN 296 B K28QNH

4 29214844075 Phan Văn Tú FIN 296 B K29QNH

5 29214850945 Dương Đức Tuệ FIN 296 B K29QTC

6 25212317155 Nguyễn Vỹ FIN 296 B K27QTC NỢ HP

7 28204951336 Nguyễn Thị Thanh Yến FIN 296 B K29KKT NỢ HP

8 28212305883 Nguyễn Hoàng Anh FIN 296 D K28QNH

9 29204855550 Nguyễn Trần Vân Anh FIN 296 D K29QNH

10 29219424985 Trần Thanh Bình FIN 296 D K29QNH

11 29214856473 Nguyễn Văn Đại FIN 296 D K29QTC

12 29214841174 Nguyễn Minh Đạt FIN 296 D K29QNH

13 29209464537 Trần Thị Phương Diễm FIN 296 D K29QTC

14 29209449373 Võ Thị Kim Diệu FIN 296 D K29QNH

15 29214253905 Nguyễn Chí Dũng FIN 296 D K29QDT

16 29209452049 Phan Thị Khánh Duyên FIN 296 D K29QTC

17 26217134132 Đỗ Trường Giang FIN 296 D K26DLK NỢ HP
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MÔN THI : FIN 296 (B-D) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 610  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204824803 Lê Nguyễn Trà Giang FIN 296 D K29QTC

2 29209420311 Phạm Nguyễn Kỳ Giang FIN 296 D K29QTC

3 29204534298 Lê Việt Hà FIN 296 D K29QTC NỢ HP

4 30214864499 Lê Hiếu FIN 296 D K30QNH

5 29214864978 Trần Thị Hương FIN 296 D K29QNH

6 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền FIN 296 D K29QNH

7 29204265482 Huỳnh Thị Như Lan FIN 296 D K29QDT

8 29204859004 Kiều Thị Mỹ Lệ FIN 296 D K29QNH

9 29209447478 Đậu Hoàng Mỹ Lệ FIN 296 D K29QTC

10 29204853710 Nguyễn Đàm Ngọc Linh FIN 296 D K29QNH NỢ HP

11 29204857950 Lê Phan Bảo Lộc FIN 296 D K29QNH

12 29204249504 Trương Khánh My FIN 296 D K29QDT

13 29204865753 Ca Huyền Mỹ FIN 296 D K29QTC

14 28204854756 Mai Thị Bích Ngọc FIN 296 D K28QNH NỢ HP

15 29204658122 Nguyễn Thị Bích Ngọc FIN 296 D K29QTC

16 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn FIN 296 D K29QNH

17 29204341926 Ngô Yến Nhi FIN 296 D K29QTC
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MÔN THI : FIN 296 (B-D) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 610  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204859850 Hoàng Hà Ngọc Nhi FIN 296 D K29QTC

2 29208058057 Lê Thị Yến Như FIN 296 D K29QNH

3 29219437643 Lê Hoàng Quân FIN 296 D K29QTC

4 29212357172 Lê Phú Quyền FIN 296 D K29QNH

5 29209422284 Nguyễn Thị Thanh Tâm FIN 296 D K29QTC

6 29209421708 Nguyễn Thị Thanh FIN 296 D K29QTC

7 29214844244 Phan Xuân Thanh FIN 296 D K29QNH

8 29219445166 Nguyễn Hoàn Thiện FIN 296 D K29QTC

9 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư FIN 296 D K28QNH

10 29204856417 Lê Thị Ngọc Thùy FIN 296 D K29QNH

11 29204621555 Nguyễn Thị Mỹ Tiên FIN 296 D K29QTC

12 29209430000 Nguyễn Hồng Trang FIN 296 D K29QTC

13 29214856475 Lê Đăng Trình FIN 296 D K29QNH

14 29204864432 Phạm Thị Châu Uyên FIN 296 D K29QTC

15 29209420777 Trần Thị Thảo Vân FIN 296 D K29QTC

16 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 296 D K29QNH

17 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến FIN 296 D K29QNH
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